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MÔN THI : BNK 354 (B) Học kì: II

Thời gian : 15h30 - 27/03/2025   -   Phòng thi 208  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204751711 Lê Thị An BNK 354 B K28QTD

2 28204752487 Lê Trúc Anh BNK 354 B K28QTD

3 28209439744 Phạm Thị Lan Anh BNK 354 B K28QNH

4 28204647709 Nguyễn Thị Ngọc Ánh BNK 354 B K28QNH

5 28204754828 Đỗ Thị Quỳnh Ánh BNK 354 B K28QTD

6 28204953955 Ngô Huỳnh Kim Ánh BNK 354 B K28QNT

7 28214706020 Lê Công Chiến BNK 354 B K28QTD

8 28204843858 Tạ Đình Hồng Chuyên BNK 354 B K28QNH

9 28214847029 Nguyễn Trọng Đại BNK 354 B K28QNH

10 28219439711 Nguyễn Thế Đại BNK 354 B K28QTD

11 28214740733 Trương Thành Đạt BNK 354 B K28QTD

12 28214752543 Đặng Tiến Đạt BNK 354 B K28QTD

13 28214803915 Trần Bĩnh Đạt BNK 354 B K28QNH

14 28204752489 Nguyễn Hạnh Dung BNK 354 B K28QTD

15 28209328011 Nguyễn Thị Mỹ Dung BNK 354 B K28QNH

16 28204501730 Hồ Mỹ Duyên BNK 354 B K28QTD

17 28204650796 Trà Thị Kim Giang BNK 354 B K28QTD

18 27202401640 Phan Thị Bảo Hân BNK 354 B K27QNH

19 28204825587 Lỡ Thuỵ Gia Hân BNK 354 B K28QNH

20 28204144315 Dương Thị Thanh Hằng BNK 354 B K28QTD

21 28204331695 Võ Thị Thu Hằng BNK 354 B K28QNT

22 28204749938 Nguyễn Đoàn Thuý Hằng BNK 354 B K28QTD

23 28204131947 Nguyễn Thị Thái Hạnh BNK 354 B K28QTD
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MÔN THI : BNK 354 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Thanh Toán Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 27/03/2025   -   Phòng thi 209  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202802146 Nguyễn Lê Hậu Hậu BNK 354 B K27QTD NỢ HP

2 28204700972 Phạm Thị Diệu Hiền BNK 354 B K28QTD

3 28212349722 Nguyễn Chí Hiếu BNK 354 B K28QTD

4 28214102777 Trần Đức Hiếu BNK 354 B K28QTD

5 28214425119 Võ Phước Hiệu BNK 354 B K28QTD

6 28207142155 Phạm Thị Tuyết Hoàng BNK 354 B K28QTD

7 28204853633 Nguyễn Thị Huỳnh Hương BNK 354 B K28QNH

8 28204953962 Lê Thị Thanh Hương BNK 354 B K28QNT

9 26212436316 Lê Quang Huy BNK 354 B K26PSU-QNH

10 28204700848 Bùi Ngọc Thanh Huyền BNK 354 B K28QTD

11 28204724602 Bạch Thị Ngọc Huyền BNK 354 B K28QTD

12 28204801480 Nguyễn Thị Anh Huyền BNK 354 B K28QNH

13 29204821729 Nguyễn Thị Thu Huyền BNK 354 B K29QNH

14 28214851065 Bùi Minh Lâm BNK 354 B K28QNH

15 28204800716 Trần Mỹ Lệ BNK 354 B K28QNH

16 28206503063 Nguyễn Thị Li BNK 354 B K28QNH

17 27202721787 Lê Phạm Vy Liên BNK 354 B K27QNT

18 28204349843 Nguyễn Thị Thùy Linh BNK 354 B K28QNT

19 28204844340 Nguyễn Thị Hoàng Linh BNK 354 B K28QNH

20 28209439718 Nguyễn Thị Thuỳ Linh BNK 354 B K28QNH
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MÔN THI : BNK 354 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Thanh Toán Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 27/03/2025   -   Phòng thi 211  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204802961 Phạm Thị Thu Loan BNK 354 B K28QNH

2 28214337144 Hồ Nhật Long BNK 354 B K28QNT

3 28204748559 Hà Thị Ly BNK 354 B K28QTD

4 28214803518 Châu Huệ Mẫn BNK 354 B K28QNH

5 28214724569 Lê Quang Mạnh BNK 354 B K28QTD

6 27202480038 Nguyễn Vũ Hằng Mi BNK 354 B K27QNH

7 28214545288 Hồ Kỳ Min BNK 354 B K28QTD

8 27202448887 Mai Thái Hoàng My BNK 354 B K27QNH

9 28204138307 Nguyễn Thị Ái My BNK 354 B K28QTD

10 28204706877 Phạm Thuý My BNK 354 B K28QTD

11 28204653279 Nguyễn Ngọc Li Na BNK 354 B K28QTD

12 28205151797 Nguyễn Thị Ly Na BNK 354 B K28QTD

13 27203327588 Nguyễn Thị Bích Nga BNK 354 B K27QTD

14 28204345807 Hồ Thị Hiếu Ngân BNK 354 B K28QNT

15 28204653370 Ngô Thị Ngân BNK 354 B K28QTD

16 28214603735 Lê Văn Thành Nghĩa BNK 354 B K28QNT

17 27202401660 Đặng Thị Thảo Nguyên BNK 354 B K27QNH

18 28204750711 Phạm Thị Thảo Nguyên BNK 354 B K28QTD

19 28204304387 Dương Lê Thanh Nhã BNK 354 B K28QNT

20 28204303762 Hà Thị Nhi BNK 354 B K28QTD
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MÔN THI : BNK 354 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Thanh Toán Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 27/03/2025   -   Phòng thi 214  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204354652 Lê Thị Hoài Nhi BNK 354 B K28QNT

2 28204706187 Nguyễn Thị Thanh Nhi BNK 354 B K28QTD

3 28206551418 Hồ Ngọc Yến Nhi BNK 354 B K28QTD

4 28214303199 Nguyễn Thị Yến Nhi BNK 354 B K28QNT

5 28204944520 Nguyễn Quỳnh Như BNK 354 B K28QTD

6 27202702439 Vũ Thị Kiều Nhung BNK 354 B K27QNT

7 28204706379 Đỗ Hoàng Nhung BNK 354 B K28QTD

8 28204752701 Dương Thị Cẩm Nhung BNK 354 B K28QTD

9 28204523873 Võ Nguyễn Mỹ Ni BNK 354 B K28QNT

10 27208632347 Hà Thị Kiều Oanh BNK 354 B K27QNH

11 28214752702 La Quang Phát BNK 354 B K28QTD

12 27202702638 Thái Thị Minh Phương BNK 354 B K27QNT

13 27212842462 Ông Văn Quý BNK 354 B K27QTD

14 28204354336 Võ Nguyên Thu Quý BNK 354 B K28QNT

15 28204325393 Nguyễn Phạm Lệ Quyên BNK 354 B K28QNH

16 28204805934 Huỳnh Nguyễn Lệ Quyên BNK 354 B K28QNH

17 28204640133 Phạm Thị Như Quỳnh BNK 354 B K28QTD

18 28204848027 Nguyễn Thị Như Quỳnh BNK 354 B K28QNH

19 28204351329 Lê Thị Mi Sa BNK 354 B K28QTD

20 27211200465 Đặng Tạ Ngọc Sơn BNK 354 B K28QNH
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MÔN THI : BNK 354 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Thanh Toán Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 27/03/2025   -   Phòng thi 216  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27211202639 Dương Ngọc Sơn BNK 354 B K27QNH

2 27217327797 Nguyễn Ngọc Thảo Sương BNK 354 B K27QNH

3 28204804942 Trần Thị Tuyết Sương BNK 354 B K28QNH

4 27214342785 Phan Vạn Tâm BNK 354 B K27QNH

5 28204800917 Lê Ngọc Thanh Tâm BNK 354 B K28QTD

6 28204852856 Trần Thị Thu Thanh BNK 354 B K28QNH

7 27212844235 Nguyễn Hữu Ngọc Thảo BNK 354 B K27QTD

8 28204305518 Phan Thị Thanh Thảo BNK 354 B K28QTD

9 28204346159 Trần Mai Thảo BNK 354 B K28QNT

10 28204804880 Võ Phương Thảo BNK 354 B K28QNH

11 28204805694 Tạ Thị Phương Thảo BNK 354 B K28QNH

12 28204832730 Võ Thị Thanh Thảo BNK 354 B K28QNH

13 28207303265 Lê Thị Thu Thảo BNK 354 B K28QTD

14 28214805504 Quách Trường Thịnh BNK 354 B K28QNH

15 28204751591 Đào Thị Như Thơm BNK 354 B K28QTD

16 28204303595 Nguyễn Ngọc Anh Thư BNK 354 B K28QNT

17 28204704476 Nguyễn Thị Thư BNK 354 B K28QTD

18 28204847163 Nguyễn Thị Anh Thư BNK 354 B K28QNH

19 28214700371 Nguyễn Thị Thanh Thư BNK 354 B K28QTD

20 28214806183 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư BNK 354 B K28QNH

21 28204746366 Ngô Thị Thương BNK 354 B K28QTD

22 27202801587 Nguyễn Thị Thu Thúy BNK 354 B K27QTD

23 28204353106 Nguyễn Thị Thanh Thủy BNK 354 B K28QNT
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MÔN THI : BNK 354 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Thanh Toán Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 27/03/2025   -   Phòng thi 301  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204754735 Dương Thị Thu Thủy BNK 354 B K28QTD

2 28211138335 Nguyễn Văn Thành Tín BNK 354 B K28QNT

3 28204353394 Ông Phan Bảo Trân BNK 354 B K28QNT

4 28204505935 Lê Ngọc Huyền Trang BNK 354 B K28QNH

5 28204748045 Trần Đặng Hoàng Trang BNK 354 B K28QNT

6 28204800946 Lê Thị Huyền Trang BNK 354 B K28QNH

7 28208002162 Đặng Thùy Trang BNK 354 B K28QTD

8 28204354792 Bùi Thị Trinh BNK 354 B K28QNT

9 28204701890 Nguyễn Thị Diệu Trinh BNK 354 B K28QTD

10 28204703860 Trần Thị Thanh Trúc BNK 354 B K28QTD

11 27212426660 Đoàn Công Trực BNK 354 B K27QNH

12 27212801364 Phan Văn Trường BNK 354 B K27QTD

13 28214648127 Lê Văn Anh Tuấn BNK 354 B K28QNH

14 27202429116 Hồ Thị Vĩnh Tường BNK 354 B K27QNH

15 28204353398 Phạm Thị Thanh Tuyền BNK 354 B K28QNT

16 28204702097 Trần Thị Ánh Tuyết BNK 354 B K28QTD

17 28204134620 Nguyễn Thị Uyên BNK 354 B K28QTD

18 28204754747 Trần Thị Như Uyên BNK 354 B K28QTD

19 27212427832 Trương Ngọc Tường Vi BNK 354 B K27QNH

20 28204854947 Nguyễn Thị Tường Vi BNK 354 B K28QNH

21 28219350393 Nguyễn Ngọc Vũ BNK 354 B K28QTD

22 28208105974 Hứa Thảo Vy BNK 354 B K28QNT

23 27202439583 Huỳnh Thị Ngọc Xuân BNK 354 B K27QNH NỢ HP

24 28204501495 Phạm Thị Như Ý BNK 354 B K28QNH
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